ĐỀ THAM KHẢO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP: 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I/. PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1/. (0.5 điểm) Thép kĩ thuật điện được dùng làm:

A. Lõi dẫn từ của nam châm điện

B. Lõi của máy biến áp

C. Lõi của máy phát điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2/. (0.5 điểm) Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?

A. Đuôi đèn

B. Bóng thủy tinh

C. Sợi đốt

D. Đáp án khác

Câu 3/. (0.5 điểm) Khi sử dụng bàn là cần lưu ý:

A. Sử dụng đúng điện áp định mức

B. Khi đóng điện không để mặt đế bàn là trực tiếp xuống bàn hoặc để lâu trên quần áo

C. Đảm bảo an toàn về điện và nhiệt

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4/. (0.5 điểm) Lõi thép của Stato được làm bằng vật liệu:

A. Nhôm.

B. Lá thép kỹ thuật điện.

C. Sắt.

D. Đồng.

Câu 5/. (0.5 điểm) Cấu tạo quạt điện gồm mấy phần chính?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu 6/. (0.5 điểm) Chức năng của máy biến áp một pha?

A. Biến đổi dòng điện

B. Biến đổi điện áp

C. Biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều một pha

D. Biến đổi điện áp của dòng điện một chiều

Câu 7/. (0.5 điểm) Đặc điểm của mạng điện trong nhà:

A. Điện áp của mạng điện trong nhà

B. Đồ dùng điện của mạng điện trong nhà

C. Sự phù hợp điện áp giữa các thiết bị, đồ dùng điện với điện áp của mạng điện
D. Cả 3 đáp án trên

Câu 8/. (0.5 điểm) Sơ đồ lắp đặt biểu thị:

A. Vị trí các phần tử

B. Cách lắp đặt các phần tử

C. Vị trí và cách lắp đặt các phần tử

D. Vị trí hoặc cách lắp đặt các phần tử

Câu 9/. (0.5 điểm) Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của:

.A. Mạch điện

B. Mạng điện

C. Hệ thống điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10/. (0.5 điểm) Để đóng – cắt mạch điện, người ta dùng:

A. Cầu dao

B. Công tắc điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 11/. (0.5 điểm)  Ở nước ta, mạng điện trong nhà có cấp điện áp là:

A. 220V
B. 110V
C. 380V
D. Đáp án khác
Câu 12/. (0.5 điểm) Chọn phát biểu sai về sư phù hợp điện áp giữa các thiết bị,đồ dùng điện với điện áp của mạng điện?
A. Các thiết bị điện (công tắc,cầu dao,ổ cắm điện...) phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp của mạng điện.
B. Các đồ dùng điện (bàn là, nồi cơm, quạt điện...) phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp của mạng điện.
C. Các thiết bị đóng-cắt, bảo vệ và điều khiển (cầu dao, aptomat, cầu chì, công tắc, phích cắm....) điện áp định mức có thể lớn hơn điện áp mạng điện

D. Các thiết bị đóng-cắt, bảo vệ và điều khiển (cầu dao, aptomat, cầu chì, công tắc, phích cắm....) điện áp định mức có thể nhỏ hơn điện áp mạng điện

Câu 13/. (0.5 điểm) Để bảo vệ mạch điện, đồ dùng điện khi có sự cố, người ta dùng:

A. Cầu chì

B. Aptomat

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 14/. (0.5 điểm) Vỏ của công tắc điện thường làm bằng:

A. Đồng, kẽm

B. Gang, thiếc

C. Nhựa, sứ

D. Thủy tinh

II/. PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1/. (2.0 điểm)  Cho sơ đồ nguyên lí mạch điện sau:
[image: image1.jpg]@





Em hãy vẽ sơ đồ lắp đặt của mạch điện trên?
Câu 2/. (1.0 điểm) Giải thích được tại sao khi dây chảy cầu chì bị đứt ta không nên dùng dây đồng có cùng tiết diện thay cho dây chì?
----------------------------HẾT-------------------------
ĐỀ THAM KHẢO

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: CÔNG NGHỆ  – LỚP: 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I/. PHẦN I: HƯỚNG DẪN CHUNG

- Trắc nghiệm: 7 điểm
- Tự luận: 3 điểm
II/. PHẦN II: HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I/. Trắc nghiệm (7.0 điểm)
	1
	D
	0.5

	
	2
	C
	0.5

	
	3
	D
	0.5

	
	4
	B
	0.5

	
	5
	C
	0.5

	
	6
	C
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	C
	0.5

	
	9
	D
	0.5

	
	10
	C
	0.5

	
	11
	A
	0.5

	
	12
	D
	0.5

	
	13
	C
	0.5

	
	14
	C
	0.5

	II/. Tự luận (3.0 điểm)
	1

	Sơ đồ lắp đặt
.
	1.0


	
	2
	- Bởi vì tác dụng của cầu chì là nếu dòng điện vượt quá mức an toàn thì dây chì sẽ bị đứt, dòng điện sẽ bị ngắt. 

- Nếu thay bằng dây đồng thì cường độ chịu dòng điện của dây đồng mạnh hơn, dòng diện sẽ không bị ngắt và có khả năng gây ra cháy nổ.
	0.5

0.5











